
Đợt: Học kỳ 2 (2023-2024) Lớp học phần: [23400616] - Bóng đá 1 (CCQ2320E)

DiemTBThuongKyDuocDuThiKetThucDiemThi1VangThi XepLoai GhiChu

1 2123200433 Lê Thị Ngọc Anh 09/12/2005 Nữ CCQ2320E 7,5 V 5,0 6,00 Trung bình

2 2123200499 Nguyễn Quốc Anh 02/11/2005 Nam CCQ2320F 7,5 V 7,0 7,20 Khá

3 2123200500 Huỳnh Thị Ngọc Ánh 28/07/2005 Nữ CCQ2320F 6,8 V 6,0 6,30 Trung bình

4 2123030248 Hồ Khắc Bảo 03/03/2005 Nam CCQ2303A 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

5 2123200534 Quách Đình Gia Bảo 28/09/2004 Nam CCQ2320F 7,8 V 8,0 7,90 Khá

6 2123030230 Nguyễn Văn Cường 10/07/2005 Nam CCQ2303G 7,0 V 6,0 6,40 Trung bình

7 2123200443 Trần Thị Hà Danh 09/11/2005 Nữ CCQ2320E 6,5 V 5,0 5,60 Trung bình

8 2123200400 Nguyễn Thị Thùy Dương 25/03/2004 Nữ CCQ2320E 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

9 2123200434 Đặng Hoàng Duyên 24/11/2005 Nữ CCQ2320E 6,5 V 6,0 6,20 Trung bình

10 2123200567 Lê Thị Giang 09/08/2005 Nữ CCQ2320F 7,8 V 7,0 7,30 Khá

11 2123200542 Trần Thanh Hải 20/04/2005 Nam CCQ2320F 7,8 V 5,0 6,10 Trung bình

12 2123200452 Diêu Thị Ngọc Hân 03/03/2003 Nữ CCQ2320E 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

13 2123200492 Trần Thị Kim Hằng 07/05/2005 Nữ CCQ2320F 7,5 V 5,0 6,00 Trung bình

14 2123030240 Nguyễn Văn Hiệp 17/02/2005 Nam CCQ2303G 8,3 V 9,0 8,70 Giỏi

15 2123200386 Nguyễn Trung Hiếu 19/02/2005 Nam CCQ2320E 7,3 V 5,0 5,90 Trung bình

16 2123200444 Huỳnh Phương Hoà 24/09/2005 Nữ CCQ2320E 7,0 V 6,0 6,40 Trung bình

17 2123200468 Trần Minh Hoàng 08/08/2003 Nam CCQ2320E 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

18 2123200568 Đặng Vĩnh Hưng 17/06/2005 Nam CCQ2320F 9,5 V 5,0 6,80 Trung bình

19 2123200396 Trần Văn Hưng 29/08/2005 Nam CCQ2320E 7,5 V 8,0 7,80 Khá

20 2123200494 Phan Nguyễn Minh Huy 02/04/2005 Nam CCQ2320F 7,8 V 8,0 7,90 Khá

21 2123200532 Triệu Quang Huy 02/12/2005 Nam CCQ2320E 8,5 V 8,0 8,20 Khá

22 2123200442 Phạm Thị Thu Huyền 23/09/2004 Nữ CCQ2320E 7,8 V 7,0 7,30 Khá

23 2122140002 Đào Văn Khương 08/06/2004 Nam CCQ2214A 6,8 V 6,0 6,30 Trung bình

24 2123030233 Nguyễn Trương GiaKiệt 29/05/2005 Nam CCQ2303G 8,3 V 9,0 8,70 Giỏi

25 2123200569 Lê Sương Mai Kiều 01/01/2005 Nữ CCQ2320F 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

26 2123200411 Lê Thị Việt Kiều 26/02/2005 Nữ CCQ2320E 6,8 V 6,0 6,30 Trung bình

27 2123200448 Ngô Thị Mỹ Lệ 16/02/2005 Nữ CCQ2320E 7,0 V 6,0 6,40 Trung bình

28 2123200419 Hồ Nhã Linh 20/08/2005 Nữ CCQ2320E 6,3 V 6,0 6,10 Trung bình

29 2123200543 Huỳnh Kiều Linh 31/10/2005 Nữ CCQ2320F 8,3 V 5,0 6,30 Trung bình

30 2123200397 Hồ Kim Lộc 20/12/2003 Nam CCQ2320E 6,5 V 5,0 5,60 Trung bình

31 2123220031 Hồ Văn Long 21/05/2005 Nam CCQ2322A 7,0 V 6,0 6,40 Trung bình

32 2123180046 Ngô Ngọc Luân 30/09/2005 Nam CCQ2318B 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại
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33 2123200571 Nguyễn Thành Luông 27/07/2002 Nam CCQ2320F 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

34 2123030252 Hoàng Đức Mạnh 23/08/2005 Nam CCQ2303G 9,3 V 7,0 7,90 Khá

35 2123200449 Tống Thị My 17/03/2005 Nữ CCQ2320E 7,8 V 6,0 6,70 Trung bình

36 2123200454 Trần Thị Trà My 23/08/2005 Nữ CCQ2320E 6,5 V 6,0 6,20 Trung bình

37 2123200429 Lê Thị Thanh Ngân 25/08/2005 Nữ CCQ2320E 6,3 V 7,0 6,70 Trung bình

38 2123200406 Nguyễn Thị Hồng Ngân 26/10/2005 Nữ CCQ2320E 7,5 V 5,0 6,00 Trung bình

39 2123200456 Trà Thị Bích Ngọc 19/07/2003 Nữ CCQ2320E 6,8 V 5,0 5,70 Trung bình

40 2123200476 Trần Thị Mỹ Ngọc 30/05/2004 Nữ CCQ2320F 9,3 V 5,0 6,70 Trung bình

41 2123200491 Đào Quý Nhất 20/06/2003 Nam CCQ2320F 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

42 2123200482 Nguyễn Thị Yến Nhi 08/01/2005 Nữ CCQ2320F 7,0 V 7,0 7,00 Khá

43 2123200473 Nguyễn Thị Hồng Nhung 02/12/2004 Nữ CCQ2320E 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

44 2123030254 Huỳnh Đỗ Gia Phát 13/08/2005 Nam CCQ2303G 6,5 V 6,0 6,20 Trung bình

45 2123200490 Hồ Thu Phương 14/08/2005 Nữ CCQ2320F 9,5 V 5,0 6,80 Trung bình

46 2123200493 Trần Thị Trúc Phương 28/01/2005 Nữ CCQ2320F 5,0 V 5,0 5,00 Trung bình yếu

47 2123200421 Nguyễn Thị Lệ Quyên 02/02/2005 Nữ CCQ2320E 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

48 2123200423 Phạm Thị Như Quỳnh 31/07/2005 Nữ CCQ2320E 7,3 V 6,0 6,50 Trung bình

49 2122110242 Trượng Thị Kim Sương 08/04/2004 Nữ CCQ2211G 7,5 V 7,0 7,20 Khá

50 2123200472 Hà Văn Tâm 08/09/2001 Nam CCQ2320E 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

51 2123200522 Lê Quốc Thái 23/06/2005 Nam CCQ2320F 6,5 V 6,0 6,20 Trung bình

52 2123200564 Lê Xuân Thành 30/03/2005 Nam CCQ2320F 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

53 2123200416 Nguyễn Thị Thảo 06/03/2005 Nữ CCQ2320E 5,3 V 5,0 5,10 Trung bình yếu

54 2123030226 Nguyễn Trung Thiện 11/02/2005 Nam CCQ2303G 6,5 V 6,0 6,20 Trung bình

55 2123200488 Lê Quốc Thịnh 01/02/2005 Nam CCQ2320F 7,5 V 9,0 8,40 Khá

56 2123200539 Hồ Thị Anh Thư 11/10/2005 Nữ CCQ2320F 6,8 V 5,0 5,70 Trung bình

57 2123200487 Võ Hoàng Minh Thư 24/12/2005 Nữ CCQ2320F 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

58 2123200501 Phan Mai Thanh Thúy 22/11/2004 Nữ CCQ2320F 8,8 V 7,0 7,70 Khá

59 2123200480 Bùi Huy Tới 20/04/2005 Nam CCQ2320F 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

60 2123200497 Nguyễn Thị Trang 24/03/2005 Nữ CCQ2320F 6,3 V 6,0 6,10 Trung bình

61 2123200437 Đặng Thị Kiều Trinh 22/09/2005 Nữ CCQ2320E 8,0 V 8,0 8,00 Khá

62 2123200457 Trần Thị Ngọc Trinh 21/06/2005 Nữ CCQ2320E 7,0 V 6,0 6,40 Trung bình

63 2123200405 Phạm Thị Thanh Trúc 16/04/2005 Nữ CCQ2320E 8,3 V 5,0 6,30 Trung bình

64 2122140016 Lê Quốc Trung 17/02/2004 Nam CCQ2214A 6,0 V 6,0 6,00 Trung bình

65 2123200399 Cao Hà Anh Tú 25/02/2005 Nam CCQ2320E 8,3 V 5,0 6,30 Trung bình

66 2123200511 Đoàn Ngọc Tươi 21/04/2004 Nam CCQ2320F 7,3 V 8,0 7,70 Khá

67 2123200455 Trần Thị Thu Tuyền 17/06/2005 Nữ CCQ2320E 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại

68 2122270120 Nguyễn Thị Thu Vân 19/09/2004 Nữ CCQ2227D 8,5 V 7,0 7,60 Khá

69 2123200484 Từ Thị Khánh Vân 30/04/2005 Nữ CCQ2320F 7,3 V 6,0 6,50 Trung bình

70 2123200523 Huỳnh Văn Viễn 07/02/2005 Nam CCQ2320F 8,5 V 8,0 8,20 Khá

71 2123030255 Lê Quốc Việt 14/04/2004 Nam CCQ2303B 8,5 V 7,0 7,60 Khá



72 2123030251 Đỗ Quốc Vin 26/08/2005 Nam CCQ2303G 9,3 V 7,0 7,90 Khá

73 2123200561 Nguyễn Quang Vinh 15/09/2005 Nam CCQ2320F 0,0 V 0,0 V 0,00 Kém Học lại
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